
TT ĐƠN VỊ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH ĐIỂM TỔNG ĐIỂM

Đơn nam Lê Nguyễn Hồng Đức HCB 6

Đơn nữ Lê Thị Quý HCV 10

Lê Nguyễn Hồng Đức

Trần Bửu Thịnh

Lê Thị Quý

Lê Thu Nhàn

Trần Bửu Thịnh

Lê Thu Nhàn

Đơn nam Trần Văn Bình Vòng bảng 1

Đơn nữ Trần Thị Thanh Hiền Vòng bảng 1

Diệp Bảo Chương

Trần Văn Bình

Trần Thị Thanh Hiền

Lê Thị Bích Vân

Diệp Bảo Chương

Lê Thị Bích Vân

Đơn nam Huỳnh Văn Thanh Vòng bảng 1

Đơn nữ Tôn Nữ Thùy Trang Vòng bảng 1

Huỳnh Ngọc Thanh

Nguyễn Văn Hai

Tôn Nữ Thùy Trang

Nguyễn Việt Thanh

Ng Xuân Hoài Bảo

Nguyễn Việt Thanh

Đơn nam Trương Hữu Trọng HCV 10

Đơn nữ Hà Thị Thu Thảo HCB 6

Nguyễn Thanh Khiết

Nguyễn Xuân Minh

Lê Thị Chi

Nguyễn Thị Hải Vân

Trương Hữu Trọng

Hà Thị Thu Thảo

Đơn nam Nguyễn Thanh Hải HCĐ 4

Đơn nữ Lê Thị Thanh Trúc Hạng 4 2

Nguyễn Thanh Hải

Trần Mộng Tùng

Lê Thị Thanh Trúc

Phạm Thị Kim Dung

HCB 6
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Đôi nam

Đôi nữ
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Đôi nam - nữ

HCV

HCV

HCV

461 TP. Quy Nhơn

10

10

10

10

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

HCĐ

Hạng 4

Hạng 4

H. Tây Sơn2

4

2

2

6

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

Hạng 4

Vòng bảng

Vòng bảng

H. Phù Cát3

2

1

1

TX. Hoài Nhơn4

Vòng bảng

Vòng bảng

HCB

1

1

6

24

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

Đôi nam

TX. An Nhơn5

HCB 6

22
Đôi nữ



Trần Mộng Tùng

Phạm Thị Kim Dung

Đơn nam Trần Kỳ Tấn Hạng 4 2

Đơn nữ Ng Lê Thùy Trinh Vòng bảng 1

Nguyễn Văn Thanh

Trần Kỳ Tiến

Huỳnh Thị Bích Liên

Ng Lê Thùy Trinh

Trần Kỳ Tấn

Huỳnh Thị Bích Liên

Đơn nam Nguyễn Văn Chí Vòng bảng 1

Nguyễn Văn Chí

Lê Văn Sự

8 H. An Lão Đơn nam Lê Hữu Phúc Vòng bảng 1 1
9 Công an Tỉnh Đơn nữ N. Phạm Ngân Quỳnh HCĐ 4 4

Nội Dung Số lượng

Đơn nam 8

Đơn nữ 7

Đôi nam 7

Đôi nữ 6

Đôi nam - nữ 6

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam - nữ

H. Tuy Phước6

Vòng bảng

HCĐ

Vòng bảng

1

4

1

9

7
Vòng bảng 1

2

Đôi nam - nữ

TX. An Nhơn5

HCĐ 4

22

Đôi nam
H. Hoài Ân



GHI CHÚ
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